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Trong suốt chặng đường 25 năm chưa có văn bản luật hình sự Việt Nam 
(1960-1985), hoạt động xét xử với tư cách là một trong những nguồn của
luật hình sự đã đóng vai trò to lớn và quan trọng góp phần vào sự phát triển
của nghề luật ở Việt Nam từ sau Cách mạng. đến việc ban hành BLHS năm
1985 trên 3 phương diện: hình thành, sáng tạo và phát triển các quy phạm
pháp luật hình sự.

Từ khóa:

Thực tiễn xét xử; pháp điển
hóa; pháp luật hình sự; tòa
án; phạm tội

1. Đặt vấn đề
Thực tiễn xét xử (TTXX) chính là việc Toà án

nhân dân tối cao bằng các Nghị quyết của hội đồng
thẩm phán đã thông qua việc tổng kết thực tiễn xét xử
nhằm làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến Bộ luật
Hình sự đầu tiên của Việt Nam năm 1985 mà ở các
mức độ khác nhau đã thực sự góp phần quan trọng đối
với việc phát triển của Pháp luật hình sự Việt Nam.

Bài viết sẽ tìm hiểu vai trò cụ thể của thực tiễn xét
xử từ trước khi có Bộ luật Hình sự đến khi có Bộ luật
Hình sự năm 1985 trong Môn học Pháp luật hình sự
Việt Nam.

2. Vai trò của thực tiễn xét xử từ sau khi thành
lập Tòa án nhân dân tối cao đến khi pháp điển hóa
lần thứ nhất (1960-1985) trong môn học Pháp luật
hình sự Việt Nam

Khi nghiên cứu các hình thức chủ yếu của TTXX
cần phải lưu ý rằng, ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ

qua hình thức tổng kết và đưa ra những giải thích
(hướng dẫn) thống nhất có tính chất chỉ đạo của Toà
án nhân dân tối cao (TANDTC) là quan trọng nhất.
Việc nghiên cứu riêng biệt những hướng dẫn có tính
chất chỉ đạo của TANDTC về áp dụng pháp luật hình
sự (PLHS) được lý giải bởi một loạt các lý do xác
đáng và có căn cứ sau:

Những hướng dẫn thống nhất có tính chất chỉ đạo
của TANDTC về việc áp dụng PLHS ở Việt Nam
thường được thể hiện trong nhiều loại văn bản khác
nhau của cơ quan TTXX cao nhất nước ta nhưng về
cơ bản có thể nhận thấy chúng nằm trong 02 nhóm
văn bản pháp luật đã nêu của Nhà nước, các Nghị
quyếtcủa Hội đồng thẩm phán TANDTC và các
Thông tư liên tịch của TANDTC.

Những hướng dẫn thống nhất có tính chất chỉ đạo
của TANDTC về việc áp dụng PLHS chứa đựng trong
02 nhóm văn bản pháp luật trên trên được soạn thảo
trên cơ sở tổng kết TTXX trong quá trình cụ thể hóa
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và áp dụng nhiều lần các quy phạm PLHS để giải
quyết các vụ án tại các phiên tòa của các TAND các
cấp trên phạm vi cả nước.

Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng, bản chất
pháp lý hình sự của những hướng dẫn thống nhất có
tính chất chỉ đạo của TANDTC về áp dụng PLHS
chính là các luận điểm và hướng dẫn của cơ quan
TTXX cao nhất của đất nước cho các Tòa án và các
cơ quan bảo vệ pháp luật trên cả nước để áp dụng
thống nhất các quy định của PLHS thực định của nhà
làm luật và vận dụng đúng đắn đường lối xử lý về
hình sự nói riêng đối với các loại tội phạm cụ thể
riêng biệt và các loại người phạm tội khác nhau khi 
chưa có Bộ luật Hình sự đầu tiên của Việt Nam

Và cuối cùng, chính bằng việc đưa ra các luận
điểm trong những hướng dẫn thống nhất có tính chất
chỉ đạo của TANDTC về áp dụng PLHS, hình thức
này từ lâu đã và đang cho phép khẳng định: TTXX
có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển và hoàn
thiện PLHS Việt Nam, mà nội dung cơ bản về vai trò
này của TTXX sẽ được thể hiện cụ thể dưới đây

2.1. Vai trò sáng tạo PLHS bởi TTXX trong giai
đoạn trước khi pháp điển hóa lần thứ nhất (1960-
1985).

Vai trò của TTXX trong việc hình thành và phát
triển PLHS Việt Nam đã được thể hiện rất rõ trong
thời gian hàng chục năm kể từ sau Cách mạng tháng
Tám năm 1945 khi mà luật hình sự Việt Nam chưa
được pháp điển hóa (1985). Sự khẳng định này có
thể nhận thấy rõ trên các bình diện chủ yếu dưới đây.

Những hướng dẫn thống nhất có tính chất chỉ đạo
của TANDTC về áp dụng PLHS trong thời kỳ đang
nghiên cứu đã không chỉ góp phần hình thành nên mà
còn giải quyết, phát triển hoặc làm sáng tỏ những vấn
đề của Phần chung và Phần các tội phạm luật hình
sự đã nêu trên trong TTXX của Việt Nam (như: các
dạng của lỗi cố ý và vô ý, đồng phạm, đa tội phạm,
phòng vệ chính đáng, tình trạng không có năng lực
trách nhiệm hình sự hoặc chưa đủ tuổi chịu trách 
nhiệm hình sự, sự kiện bất ngờ,v.v...) vì những vấn đề
đó chưa được nhà làm luật ghi nhận về mặt lập pháp
trong PLHS Việt Nam thời kỳ chưa pháp điển hóa.

Trên cơ sở giải thích, cụ thể hóa và áp dụng nhiều
lần PLHS trong TTXX, những hướng dẫn thống nhất
có tính chất chỉ đạo của TANDTC trong việc áp dụng
PLHS Việt Nam trước khi pháp điển hóa ở các mức
độ khác nhau đã thực sự góp phần xây dựng nên
nhiều quy phạm và nhiều chế định mới của PLHS
nước ta mà sau này khi dựa trên cơ sở các luận điểm
của TTXX tại TANDTC, các chế định này đã được
nhà làm luật chính thức ghi nhận bằng các quy phạm
tương ứng trong BLHS đầu tiên của nước Việt Nam.

Về vai trò này, chúng tôi có thể kể ra một số minh 
chứng sau: Các luận điểm về các mục đích của hình
phạt mặc dù chưa được ghi nhận chính thức bằng một
quy phạm riêng biệt nào đó của PLHS Việt Nam giai
đoạn này nhưng ở một mức độ nhất định đã được quy
định gián tiếp trong Luật “Về tổ chức Tòa án nhân
dân” (Điều 1) với nội dung như sau: “Tòa án nhân
dân xử phạt về hình sự không những chỉ trừng trị
phạm nhân mà còn nhằm giáo dục và cải tạo họ”; [4].
Các luận điểm về độ tuổi chịu TNHS của người chưa
thành niên (NCTN) và đường lối xử lý đối với NCTN
phạm tội đã được đề cập trong Báo cáo tổng kết và
Lời tổng kết Hội nghị công tác 4 năm (1965-1968)
của TANDTC “Về tăng cường và phát huy hơn nữa
tác dụng của công tác Tòa án trong bảo vệ trật tự trị
an, bảo vệ tài sản của Nhà nước và quản lý thị trường
ở TP.Hà Nội”;[1]. Các luận điểm về chế định tình thế
cấp thiết và chế định sự kiện bất ngờ với tư cách là 02
trường hợp loại trừ “lỗi”...được nêu trong “Kết luận
của Chánh án TANDTC tại Hội nghị tổng kết về công
tác của TANDTC năm 1974”.

Như vậy, các minh chứng nêu trên trên đây về vai
trò của TTXX tại TANDTC đã hoàn toàn cho phép
chúng ta có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, trong
toàn bộ thời kỳ trước pháp điển hóa PLHS Việt Nam
lần thứ nhất nói chung và cụ thể là từ sau khi cấm
hoàn toàn các đạo luật hình sự cũ đến trước khi thông
qua BLHS đầu tiên nói riêng (1955-1985) ở các mức
độ khác nhau TTXX nước ta đã thực hiện cả chức
năng sáng tạo pháp luật và vì thế, nó đã đóng vai
trò rất quan trọng trong việc xây dựng, hình thành
và phát triển Pháp luật Hình sự Việt Nam trong thời
kỳ đó.

2.2. Vai trò của TTXX tại TANDTC với tư cách là
nguồn của PLHS Việt Nam thời kỳ trước khi pháp
điển hóa lần thứ nhất (1960-1985).

Việc nghiên cứu lịch sử LPHS Việt Nam trong
thời kỳ 25 năm từ sau khi thực hiện Luật số 18 ngày
14/7/1960 “Về tổ chức Tòa án nhân dân” ở nước
Việt Nam DCCH đến trước khi thông qua BLHS đầu
tiên của đất nước đã cho thấy, các luận điểm trong
những hướng dẫn thống nhất có tính chất chỉ đạo của
TANDTC về áp dụng PLHS đã thể hiện bản chất pháp
lý của chúng với tư cách là một trong các nguồn rất
quan trọng của PLHS Việt Nam vì các luận điểm này
không chỉ là những căn cứ pháp lý chủ yếu của Nhà
nước trong quá trình triển khai công cuộc đấu tranh 
chống tội phạm, mà còn là những nền tảng quan trọng
để hình thành nên các chế định và các quy phạm của
BLHS năm 1985 sau này. Do đó, dưới đây chúng tôi
sẽ lần lượt xem xét và phân tích khoa học các luận
điểm này trong vai trò là nguồn của PLHS Việt Nam
trước pháp điển hóa lần thứ nhất (1985):

Đối với vai trò của TTXX tại TANDTC trong
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việc hình thành nên các quy phạm Phần chung PLHS
Việt Nam trước khi pháp điển hóa lần thứ nhất, có thể
nhận thấy rất rõ khi phân tích các văn bản có chứa
những hướng dẫn thống nhất có tính chất chỉ đạo
của TANDTC để áp dụng các quy phạm của Phần
chung PLHSViệt Nam thời kỳ này. Vì chính bằng các
văn bản của TANDTC trên cơ sở tổng kết TTXX và
hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật đã góp phần
xây dựng, hình thành nên và phát triển nhiều chế định
và quy phạm Phần chung PLHS Việt Nam, mà dưới
đây là các luận điểm cơ bản để minh chứng cụ thể:

Một là, các luận điểm về chính sách, đường lối
xử lý hình sự (nói chung) và đường lối xử lý hình sự
đối với NCTN phạm tội (nói riêng) đã được đề cập và
hướng dẫn trong một loạt các bản Báo cáo tổng kết
công tác hằng năm tại các Hội nghị tổng kết công tác
ngành những năm 60-70 của TANDTC và trong Bản
chuyên đề sơ kết kinh nghiệm “Về thực tiễn xét xử
các vụ án liên quan đến NCTN phạm tội” (Kèm theo
Công văn số 37/NCPL ngày 6/1/1976 của TANDTC).

Hai là, các luận điểm về các dạng của lỗi cố ý,
tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm và các giai đoạn
thực hiện tội phạm- Trong Bản tổng kết chuyên đề
“Về thực tiễn xét xử loại tội giết người” số 452/HS-2
ngày 10/8/1970 của TANDTC.

Ba là, các luận điểm về chế định đồng phạm -Trong 
Chỉ thị số 1 ngày 14/3/1963 của TANDTC “Về xử lý
tội giết trẻ sơ sinh”, Báo cáo tổng kết công tác năm
1963 của TANDTC, Báo cáo bổ sung của Tòa hình sự
I “Về công tác trấn áp phản cách mạng” tại Hội nghị
tổng kết công tác năm 1968 của TANDTC, Dự thảo
Thông tư ngày 16/3/1973 của Liên Bộ TANDTC,
VKSNDTC, Bộ Công an hướng dẫn “Về nhận thức
thống nhất đối với hai Pháp lệnh trừng trị các tội xâm
phạm tài sản” và Lời tổng kết Hội nghị công tác năm
1971 của TANDTC.

Bốn là, các luận điểm về các dạng của lỗi vô
ý- Trong Dự thảo Thông tư ngày 16/3/1973 của
TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an cũng như trong
Bản tổng kết số 10/NCPL ngày 08/01/1968 của
TANDTC “Về hướng dẫn đường lối xử lý tội thiếu
tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy tắc an toàn lao
động, gây thiệt hại nghiêm trọng”.

Năm là, các luận điểm về chế định phòng vệ chính
đáng- Trong Bản tổng kết chuyên đề “Về thực tiễn xét
xử loại tội giết người” số 452/HS-2 ngày 10/8/1970
của TANDTC và trong Chỉ thị số 07/HS-2 ngày
22/12/1983 của TANDTC “Về thực tiễn xét xử các tội
xâm phạm tính mạng hoặc sức khỏe công dân do vượt
quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong khi thi
hành công vụ”.

Sáu là, các luận điểm về một loạt các vấn đề liên
quan Phần chung luật hình sự (như: chế định nhiều

tội phạm, chế định tự nguyện nửa chừng chấm dứt tội
phạm, danh mục mẫu các tình tiết tăng nặng và giảm
nhẹ TNHS, v.v...) 

Bảy là, các luận điểm về tình trạng không có năng
lực TNHS - Trong Lời tổng kết tại Hội nghị tổng kết
công tác của TANDTC năm 1974.

Tám là, các luận điểm về mục đích của hình phạt
-Trong Báo cáo tổng kết của TANDTC “Về công tác
của ngành Tòa án năm 1959” và trong Luật số 18
ngày 14/7/1960 “Về tổ chức hệ thống Tòa án nhân
dân” (Điều 1).

Chín là, các luận điểm về các chế định nhỏ trong
hệ thống các biện pháp tha miễn (với tư cách là 01
chế định lớn) như: miễn TNHS hoặc, miễn hình phạt- 
trong Báo cáo tổng kết của TANDTC “Về công tác
của ngành Tòa án năm 1972”.

Mười là, các luận điểm về các điều kiện và thủ
tục giảm án tha tù trước thời hạn có điều kiện- trong 
Thông tư số 73-TTg/LB ngày 11/8/1959 của Liên Bộ
Tư pháp-Bộ Công an - Viện Công tố TW-TANDTC
“Về điều kiện và thủ tục xử tha tù trước kỳ hạn” và
tiếp theo sau đó 1 năm, đã được giải thích rõ (cụ thể
hóa) trong Thông tư số 1552 NC/TH ngày 11/8/1960
của TANDTC “Về việc giảm án tha tù trước thời
hạn”...

2.3. Vai trò của TTXX tại TANDTC trong việc
hình thành nên các quy phạm Phần riêng PLHS
Việt Nam trước khi pháp điển hóa lần thứ nhất
(1960-1985)

Có thể nhận thấy rất rõ khi phân tích các văn bản có
chứa những hướng dẫn thống nhất có tính chất chỉ đạo
của TANDTC để áp dụng các quy phạm Phần riêng
PLHS nước nhà thời kỳ này đã được thể hiện ở các
mức độ khác nhau qua các luận điểm trong rất nhiều
văn bản của TANDTC trên cơ sở tổng kết TTXX để
đưa ra đường lối xử lý về hình sự đối với các loại tội
phạm cụ thể (mà trong đó đôi khi còn bao gồm cả việc
xây dựng một số cấu thành tội phạm cụ thể mới và
quy định cả một số chế tài pháp lý hình sự tương ứng)
thời kỳ này, chẳng hạn như: Các luận điểm về các tội
xâm phạm an ninh quốc gia (mà trước đây thường
gọi là các tội phản cách mạng)- Trong Báo cáo tổng
kết và Lời tổng kết Hội nghị công tác ngành Tòa án
năm 1976, cũng như Hội nghị công tác ngành Tòa án
năm 1977; Các luận điểm về các tội xâm phạm nhân
thân (tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm),
tài sản riêng, cũng như các quyền và tự do của con
người và của công dân- Trong một loạt văn bản của
TTXX thời kỳ này như Bản chuyên đề tổng kết “Về
thực tiễn xét xử loại tội giết người” và Báo cáo tổng
kết công tác năm 1962 của TANDTC; Các luận điểm
về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình -Trong 
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Thông tư số 332/NCPL ngày 4/4/1966 của TANDTC
“Về hướng dẫn việc xử lý hình sự những hành vi vi
phạm Luật hôn nhân và gia đình; Và một loạt các
luận điểm về các tội phạm về cờ bạc - trong Báo cáo
tổng kết công tác 4 năm (1965-1968) và Bản tổng kết
số 9/NCPL ngày 8/1/1968 của TANDTC hướng dẫn
đường lối xét xử về tội cơ bạc;...

3. Kết luận

Trên cơ sở phân tích khoa học nội hàm về vai trò
của TTXX đối với môn học PLHS Việt Nam từ sau
Cách mạng Tháng 8/1945 cho đến trước khi thông
qua Bộ luật Hình sự đầu tiên (1985), cho phép đưa ra
một số kết luận sau:

Việc phân tích khoa học các luận điểm của cơ
quan tư pháp cao nhất Việt Nam trong thời kỳ PLHS
Việt Nam chưa được pháp điển hóa thông qua các văn
bản của TTXX hình sự, đặc biệt là những vấn đề khác
nhau trong lĩnh vực hình sự tại 02 tập “Hệ thống hóa
luật lệ về hình sự” do TANDTC ban hành đã cho thấy
một cách xác đáng và bảo đảm sức thuyết phục rằng
những hướng dẫn thống nhất có tính chất chỉ đạo của
TANDTC về áp dụng PLHS thời kỳ 25 năm trước
pháp điển hóa không chỉ là một hình thức của TTXX,
mà còn là một nguồn quan trọng của PLHS Việt Nam
trước khi thông qua BLHS đầu tiên.

Thông qua việc tổng kết kinh nghiệm TTXX của
các Tòa án trên phạm vi toàn quốc trong quá trình cụ
thể hóa và áp dụng nhiều lần các quy định của PLHS
Việt Nam chưa được pháp điển hóa, những hướng
dẫn thống nhất có tính chất chỉ đạo của TANDTC về
việc áp dụng PLHS có nội hàm chủ yếu là hướng dẫn
việc áp dụng thống nhất PLHS cho các cấp Tòa án và
các cơ quan bảo vệ pháp luật trên toàn quốc vận dụng
chính xác đúng đắn đường lối xử lý về hình sự đối
với các loại tội phạm cụ thể và các loại người phạm
tội khác nhau.

Trong thời kỳ PLHS Việt Nam chưa được pháp
điển hóa nếu xét về bản chất pháp lý của những hướng
dẫn thống nhất có tính chất chỉ đạo của TANDTC về

việc áp dụng PLHS đã cho chúng ta đầy đủ căn cứ để
có thể khẳng định rằng: Trong thời kỳ 40 năm trước
Cách mạng Tháng 8/1945, đặc biệt là từ những năm
60 của thế kỷ XX trở đi cho đến khi thông qua BLHS
năm 1985 thì chính hệ thống TAND Việt Nam (mà
trước hết là TANDTC) thông qua TTXX các vụ án
hình sự đã thực sự đóng vai trò sáng tạo ra các quy
phạm PLHS trong một số trường hợp nhất định cho
đến khi Pháp luật Hình sự Việt Nam được pháp điển
hóa lần thứ nhất (1960-1985).
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